	
	

	Tên học viên: Nguyễn Văn Đông
	Mã số học viên: 

LTT.GV2.11.019

	Ngày sinh: 21/05/1966
	Nơi sinh: 

   Bình Định

	Email: nguyendong66@gmail.com
	Số điện thoại:
0903179777

	Đơn vị công tác:Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

	

	KHÓA BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH – Hạng II

	Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

	Địa điểm học: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

	

	 ĐỀ TÀI: DẠY VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC “CHỌN LỌC KIẾN THỨC , NÊU PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG “


	Bài thu hoạch này được hoàn thành vào ngày 28/01/2019


	Mục lục
	Trang

	1. Đặt vấn đề
	2

	2. Nội dung 
	3

	3. Kết luận
	20

	4. Tài liệu tham khảo
	21


1. Đặt vấn đề :Vốn là một trung tâm đào tạo chất lượng cao,là trường trọng điểm của thành phố về đào tạo nguồn nhân lực.Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp Hồ Chí Minh đang nổ lực trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lương cao cho đất nước.Trước tình hình thừa thầy thiếu thợ, năm học 2015 – 2016 Trường  tuyển sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), đối tượng học sinh là các em đã hoàn thành chương trình học Trung học cơ sở. Do một số hoàn cảnh khác nhau, nên các em không tiếp tục học chương trình Trung học phổ thông, chọn cho mình con đường học nghề. Điều đó cũng phù hợp với yêu cầu về nhân lực của xã hội ta hiện nay.

          Học sinh bậc TCCN, đây là lứa tuổi phát triển phức tạp, khó bảo, thích làm điều mình muốn, thích thắc mắc, hay tìm tòi, phát biểu ngẫu nhiên tùy hứng … thích làm người lớn.Nhưng khả năng trí tuệ lại bi hạn hẹp ,hiểu biết không nhiều ,lại thiêu trước hut sau ,mất căn bản . Việc vận dụng vào tính toán không linh hoạt ,lai ngại hỏi ,vì thế cần phải dạy  cho các em này những kĩ năng  cơ bản biết tóm tăt nội dung,công thức ,lập sơ đồ ,thứ tự liên quan có tính logic và mẹo vặt  nhớ nhanh, biêt vận dung linh hoat công thức và sư dụng máy tính câm tay. Việc giáo dục cho các em hình thành nhân sinh quan,ki năng sống,đạo đức xu hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực hoàn cảnh và yêu cấu xã hội là phức tạp và khó khăn. Do đó đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực chuyên môn, đồng thời phải có năng lực sư phạm. 

           Để người học lĩnh hội được kiến thức của môn học, người dạy phải chọn phương pháp dạy học nào cho phù hợp với đối tượng học và đặc thù của môn học đó. Đối với môn Vật lí là môn luôn gắn liền với thực tiễn, người dạy cần phải đặt những câu hỏi nêu vấn đề về các hiện tượng sự vật, liên quan đến kiến thức môn học.gây sư chú ý,tạo sư lôi cuốn hấp dẫn làm cho hoc sinh nhớ ,vậy.cần đưa ra phương pháp tóm tắt nhớ nhanh thu gọn hình thành kỉ năng đút kết thành phương pháp đặt trưng dạng bài cũng như lịnh hoạt sử dụng phương pháp giải nhanh thay vì phương pháp thông thường  từ đó có khả năng  quyêt đoán nhanh
        Trong quá trình dạy học, giáo viên (GV) tạo tình huống phải phù hợp với khả năng cuả học sinh (HS), có tỷ lệ hợp lý giữa cái đã biết và cái chưa biết. Vấn đề học tập phải vừa sức của HS để các em có khả năng giải quyết vấn đề đó. Nếu vấn đề đặt ra cho HS quá dễ hoặc quá khó đều không mang lại hiệu quả.Giải pháp thu gọn và nhớ nhanh ứng dụng cho việc giai bai tập sẽ tạo  một sự lôi cuốn vê tâm lý giúp hoc sinh tích cực hoc và tư tin hơn.Ngoài ra còn có thể tiếp tục học lien thông ,học suốt đời với năng lực tính toán nhanh quyết đoán chắc chắn
           Để việc giảng dạy môn Vật lý bậc TCCN đạt kết quả cao và xuất phát từ những luận điểm trên nên tôi đã chọn đề tài : “ Dạy vật lý theo định hướng phát triển năng lực CHỌN LỌC KIẾN THỨC ,PHƯƠNG PHÁP ĐĂC TRƯNG ” xem là giải pháp giúp hoc sinh TCCN  nhớ nhanh và xử lý tốt kiến thức vật lý vào bài tập,hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề Ôn tập đổi đơn vị,và tóm lươc phương pháptheo từng đơn vị kiến thức cụ thể cho mỗi bài học.Học sinh biết chọn lọc kiên thức mới ,lien hệ với kiến thức đã biết ,nên thành phương pháp đặc trưng giải cho dạng bài tập,qua sự hướng dẫn của giáo viên.Học sinhvận dụng học trên lớp,theo nhóm và học ở nhà.Cụ thể trong đề tài này là môn vật lý 1 (lý lớp 10 THPT ). Cách nhớ nhanh công thức trong các  chương I ,II,III và IV môn Vật lí 1 Trung cấp chuyên nghiệp.. làm tăng hiệu quả học tập của học sinh ở trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng.
          Để giải quyết được nhiệm vụ nhận thức mới thì phải xây dựng kiến thức mới, phương pháp mới, kĩ năng mới ,kỷ thuật dạy học tích cực. Như vậy, hoạt động nhận thức của HS trong học tập thực chất là hoạt động giải quyết vấn đề nhận thức. Một số phương pháp nhận thức được dùng phổ biến trong học tập Vật lí, mỗi phương pháp nhận thức đó thích hợp cho một số trường hợp cụ thể trên con đường hoạt động sáng tạo và chúng luôn luôn được sử dụng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Để cho việc sử dụng các phương pháp đó có hiệu quả, chúng ta cần nghiên cứu một số nét chung của quá trình tổ chức, hướng dẫn HS giải quyết vấn đề.

2 Nội dung
           Để nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn vật lý cần khăc phục những yếu kém mà hoc sinh vấp phải như việc đổi đơn vị  giải phương trình bang máy tính bỏ túi … Dù hoc sinh đạt mức độ nào giáo viên nên gân giũ thân thiện chỉ bảo giup hoc  sinh khăc phuc nhớ lại kiến thức từ mức đơn giản như đổi đơn vị, đọc tọa độ đồ thị.. v v .Cụ thể ta lần lươt trình bày dẫn dắt  cho hoc sinh cách nhớ và đôi đơn vị cũng như tóm tăt kiên thức bai hoc mục đích rèn kỉ năng :Tổ chức học tập theo nhóm và hướng dẫn học sinh học trên lớp và tự học tại nhà  như sau  

                   PHẦN I : ĐỔI ĐƠN VỊ 
I. ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO CHIỀU DÀI.
	Chiều dài
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	Công thức:
	Với
	Ví dụ
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 là khoảng cách từ đơn vị cũ đến đơn vị mới.
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II. ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN.


1. Đổi đơn vị:                     Nhớ       * 
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	Cách đổi: nhân chéo chia ngang (quy tắc tam suất)
	Ví dụ
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	· 2,75h = (2,75. 60)m = 165m

· 2h 45m= (2.3600 + 45.60) s = 9 900s


2. Phân biệt thời gian và thời điểm:

	@ Thời điểm: xem được trên đồng hồ.
	* Trả lời cho câu hỏi: khi nào; lúc nào?           * Ký hiệu: 
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	@ Thời gian: đo được trên đồng hồ bấm giờ.
	* Trả lời cho câu hỏi: bao lâu?                         * Ký hiệu: 
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	@ Công thức:   
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3. Viết thời gian ở hệ “10” và hệ “60”:  
Ví dụ: 2,25 giờ VÀ 2 giờ 15 phút.

	@ Thời gian: có 2 cách viết.
	* Viết ở hệ “10”: dùng để tính toán.                                                                VD: 2,25g

* Viết ở hệ “60”: dùng trong cuộc sống và để trả lời câu hỏi về thời điểm.   VD: 2 giờ 15 phút

	@ Thời điểm:
	* chỉ viết ở hệ “60”.                                                                                         VD: 2 giời 15 phút


Tính toán giữa thời điểm và thời gian.

	Cộng: 
	* VD 1: Cho 
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.          Tính: 
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 = 5 + 1g45ph = 6 g 45 ph
* VD 2: Cho 
[image: image23.wmf]530

dau

tgph

=

;
[image: image24.wmf]1,75145

tggph

==

. Tính: 
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 = 5 g 30 ph + 1g45ph = 7 g 15 ph

	Trừ:(chuyển về 
toán cộng)
	* VD 1: Cho 
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6 g 45 ph                       Tính: 
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 = 6 g 45 ph -5 g = 1g 45 ph
* VD 2: Cho 
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.          Tính: 
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 = 7 g 20 ph -5 g 45 ph = 1g 35 ph

chuyển về toán cộng: * 5g45ph đến 6g là 15ph; 6g đến 7g20 là 1g20ph * Tổng: 1g35ph


III. ĐỔI ĐƠN VỊ “GHÉP”:   

	@ Đo vận tốc : km/h &m/s

	PHƯƠNG PHÁP
	TẮT
	MÁY TÍNH

	* 36 km/h = 
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CHIA 3,6.

	* BẤM: shift 819 =      (dấu bằng màu trắng)

rồi nhập dữ liệu cần đổi vào

	* 
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NHÂN 3,6.

	* BẤM: shift 819 =     (dấu bằng màu trắng)

rồi nhập dữ liệu cần đổi vào

	@ Các đơn vị khác : 

* 4 N/cm   = ? N/m


* 0,4 N/cm2 = ? N/m2.


IV. TRỤC TỌA ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ:       


a. Trục tọa độ:               



* Nhớ: tọa độ của vật được tính từ gốc tọa độ đến vật!



* Vật ở vị trí nào thì tọa độ của vật bằng tọa độ của điểm đó.
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b. Hệ trục tọa độ:



* Tìm tọa độ của một điểm M (
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) CHO TRƯỚC trên hệ trục 
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# Từ M hạ đường vuông góc xuống trục 
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, đường vuông góc cắt trục 
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 tại tọa độ bao nhiêu thì đó là hoành độ 
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 của M. 



# Từ M hạ đường vuông góc xuống trục 
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* Xác định vị trí của một điểm N trên hệ trục 
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có tọa độ N (
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# Từ trục 
[image: image46.wmf]Ox

, tại vị trí 
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 kẻ đường đường vuông góc với trục 
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# Từ trục 
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Hai đường vuông góc này cắt nhau tại đâu thì đó là vị trí điểm N.

PHẦN II

                   TÓM TẮT  XÁC LẬP PHƯƠNG PHÁP
                CHO TỪNG DẠNG BÀI TRONG VẬT LÝ 1
Chương I  ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
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Bài  . CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

	1.    Đường đi :       
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   CỦA CÙNG MỘT VẬT

2.    Phương trình chuyển động (hay phương trình tọa độ):  
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3.    Thời điểm và thời gian:    
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 là thời gian.     
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4.     Tốc độ trung bình:        
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5.      Hệ quy chiếu gồm:        

@ trục tọa độ : gốc tọa độ (gắn với vật mốc) chiều dương       @ gốc thời gian + đồng hồ.

Q   QUY ƯỚC DẤU CỦA 
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 @ (vật chuyển động cùng chiều dương)
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                                                @  (vật chuyển động ngược chiều dương)
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	BẢY DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP.

	Dạng 1. Tìm các đại lượng 
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 đã cho .

PP : So sánh phương trình “gốc” 
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 với phương trình đề cho để tìm 
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	Dạng 2. Xác định chiều chuyển động của vật.

PP: Xét dấu 
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(vật CĐ cùng chiều dương)    * 
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(vật CĐ ngược chiều dương)

	Dạng 3. Xác định 
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 tại một thời điểm hay thời gian xác định.

PP : Thế 
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vào phương trình
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	DDạng 4. Vật đến một điểm xác định.   “ vật đến điểm nào thì tọa độ của vật bằng tọa độ của điểm đó”

Phương pháp :              @ Vật đến A:  
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               @ Vật đến gốc tọa độ 
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 @ Hai vật gặp nhau 
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	Dạng 5. Khoảng cách giữa hai vật.  
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 là  tọa độ của vật 1 và vật 2 ở cùng một thời điểm
PP :  @ Bài toán thuận (cho 
[image: image83.wmf]t

; tìm 
[image: image84.wmf]L

):      PP:       thay 
[image: image85.wmf]t

 vào 
[image: image86.wmf]12

&

xxL

Þ


@ Bài toán ngược (cho 
[image: image87.wmf]L

; tìm 
[image: image88.wmf]t

):      PP:      TH1. 
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           TH2.  
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	Dạng 6. Lập phương trình 
[image: image93.wmf].
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                                          @ Nhớ chọn hệ quy chiếu nếu đề chưa chọn !
PP : thay các hằng số 
[image: image94.wmf]&

O

xv

 vào 
[image: image95.wmf].

O

xxvt

=+

 -giữ 
[image: image96.wmf]&
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	                    Dạng7. Đồ thị tọa độ.

          Giải  như môn Toán khi vẽ đồ thị 
[image: image97.wmf].
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 nhưng 
[image: image98.wmf].
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 thay 
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[image: image541.wmf]x

7.          7.1  Bài toán thuận : cho phương trình
[image: image100.wmf].
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; vẽ đồ thị.

P          PP  * Bước 1. Lập bảng giá trị                                                                                                                 *                    Bước 2. Vẽ đồ thị .

7.           7.2 Bài toán ngược : cho đồ thị ; lập phương trình.

P           pp: Đồ thị có dạng đường thẳng 
[image: image101.wmf].
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+      Đồ thị đi qua hai điểm (t’; 
[image: image102.wmf]x

’) và (t’’; 
[image: image103.wmf]x

’’) Thế t’ ; 
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’’ vào 
[image: image106.wmf]x

 = 
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T      Ta được hệ phương trình: 
[image: image109.wmf]'.'
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+       Giải hệ này để tìm 
[image: image111.wmf]&
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 rồi thay vào 
[image: image112.wmf].
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         7.3   Nhận xét về đồ thị tọa độ :

*       Đồ thị toa độ là đường thẳng :

+      Hướng lên : 
[image: image113.wmf]0
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>

            + Hướng xuống: 
[image: image114.wmf]0
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            + Nằm ngang: 
[image: image115.wmf]0
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 (vật dừng, nghỉ)

*      Giao điểm hai đồ thị cho biết tọa độ (
[image: image116.wmf]x

) và thời gian (hoặc thời điểm) hai vật gặp nhau.

Llà nghiệm của hệ phương trình sau 
[image: image117.wmf]1122
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 (giải hệ này ra tìm được 
[image: image118.wmf]&
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        * Giải phương trình bằng đồ thị: Tức là chỉ cần quan sát đồ thị mà trả lời!


	Bài  CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

	1. Gia tốc:  
[image: image119.wmf]O
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         1’. Thời gian :      
[image: image120.wmf]O
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     1’’. Vận tốc : 
[image: image121.wmf]0
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2. Phương trình đường đi :                                
[image: image122.wmf]2
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             CỦA CÙNG MỘT VẬT.

3. Hệ thức độc lập (Công thức liên hệ giữa đường đi , vận tốc và gia tốc) :
    
[image: image123.wmf]22
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4. Phương trình chuyển động ( hay phương trình tọa độ):               
[image: image124.wmf]2
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@ Quy ước về dấu của 
[image: image125.wmf]a

 : (phải thỏa cả 2 điều kiện)
* ( CĐNDĐ & CÙNG CHIỀU DƯƠNG )
[image: image126.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image127.wmf](0)
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  * ( CĐNDĐ & NGƯỢC CHIỀU DƯƠNG ) 
[image: image128.wmf]Û
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* ( CĐCDĐ & CÙNG CHIỀU DƯƠNG )
[image: image130.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image131.wmf](0)

a

<

  * ( CĐCDĐ & NGƯỢC CHIỀU DƯƠNG )  
[image: image132.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image133.wmf](0)
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Chú ý :    @ Vận tốc và gia tốc là đại lượng véc-tơ.       @ Trong CĐTBĐĐ gia tốc không thay đổi: 
[image: image134.wmf]a
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 hằng số.

@ Vận tốc trung bình của chuyển động thẳng biến đổi đều là 
[image: image135.wmf]2
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	BẢY DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP.

	D            Dạng1. Nhận dạng chuyển động thẳng đều hay chuyển động thẳng biến đổi đều.

	chuyển động thẳng đều:
	chuyển động thẳng đều biến đổi đều:

	               PP : Nhận dạng theo
*       Tọa độ và đường đi : là hàm bậc nhất theo thời gian

                  
[image: image136.wmf].
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; 
[image: image137.wmf].
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*           Vận tốc : không đổi theo thời gian. 
[image: image138.wmf]v

 = hằng số.

*           Gia tốc:  a = 0.
	               PP : nhận dạng theo
*    Tọa độ và đường đi : là hàm bậc hai theo thời gian
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.                                   * Vậ    Vận tốc: là hàm bậc nhất theo thời gian. 
[image: image141.wmf]0
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*      Gia tốc : không đổi theo thời gian. 
[image: image142.wmf]a

 = hằng số.

	D      Dạng 2. Tìm các đại lượng trong phương trình đã cho .    Dạng 3. Xác định 
[image: image143.wmf];...
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 tại một thời điểm hay thời gian xác định.

Dạ    Dạng 4. Vật đến một điểm xác định.    Dạng 5. Khoảng cách giữa hai vật.  
[image: image144.wmf]21
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  PP : tương tự chuyển động thẳng đều.             

	D       Dạng 6. Xác định chiều và tính chất chuyển động.

         pp : * Chiều chuyển động : Xét dấu của 
[image: image145.wmf]v


           * Tính chất chuyển động (NDĐ hay CDĐ): xét dấu tích 
[image: image146.wmf]0
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           VD @ Cho các phương trình  độ: 
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             Tìm : tính chất của các chuyển động.

        @ Giải: So sánh phương trình gốc
[image: image156.wmf]2
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để tìm 
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V  Vật I  : NDĐ; vật II: CDĐ; vật III: CDĐ; vật IV: NDĐ; vật V: TĐ; vật VI: NDĐ cùng chiều dương;  

	D      Dạng 6. Lập phương trình: 
[image: image158.wmf]2
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               PP : thay các hằng số 
[image: image161.wmf]0
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 vào các phương trình trên -giữ 
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	        Dạng 7. Đồ thị  vận tốc   Giải như môn Toán khi vẽ đồ thị 
[image: image163.wmf].
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                         nhưng 
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	C     Chú ý.

	1.    1 Các thuật ngữ:  @ bắt đầu chuyển động; khởi hành; rời bến   
[image: image166.wmf]0
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       @ Dừng lại; dừng hẳn  
[image: image167.wmf]0
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2.      2  Vật có 
[image: image168.wmf]0
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: thì chỉ có thể chuyển động NDĐ

          @ nếu 
[image: image169.wmf]0
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 thì vật chuyển NDĐ cùng chiều dương   
           @nếu 
[image: image170.wmf]0
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 thì vật chuyển NDĐ ngược chiều dương


	Bài .  RƠI TỰ DO:                 RƠI       
[image: image171.wmf]0
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	1.Đặc điểm:
    + Quỹ đạo là đường thẳng đứng.                                                         + Cùng một nơi trên trái đất mọi vật đều rơi cùng gia tốc 

    + Là lọai chuyển động thẳng nhanh dần đều:   
[image: image172.wmf]®
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[image: image173.wmf]®
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 luôn luôn hướng thẳng đứng xuống dưới.

2. CÔNG THỨC: Gốc toạ độ nơi vật rơi, chiều dương hướng xuống.

    * vận tốc :
[image: image174.wmf].
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                 * Đường đi : 
[image: image175.wmf]2
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       * Thời gian:  
[image: image176.wmf]2
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      * Hệ thức độc lập: 
[image: image177.wmf]2
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	Vật rơi chạm đất

[image: image543.wmf]·
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	[image: image544.wmf]·

Vật rơi từ độ cao 
[image: image182.wmf]1

h

xuống 
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	Quãng đường vật rơi trong 
[image: image184.wmf]n

 giây cuối.
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	Chú ý : 1. độ cao: tính từ mặt đất lên !                  2. (Vật đạt độ cao cực đại) 
[image: image189.wmf]Û
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[image: image190.wmf]0
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              3. (Vật chạm đất) 
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	Bài . Chuyển động tròn đều.

	1. ĐN: Là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn và vận tốc có độ lớn không đổi.

    @ Góc quay (
[image: image193.wmf]a

) và đơn vị Radian (rad): 

        a. Là góc mà bán kính nối vật với tâm của đường tròn quét được trong thời gian chuyển động.

        b. Công thức : 
[image: image194.wmf]¼
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[image: image196.wmf]()
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2. Tốc độ dài và tốc độ góc: 
[image: image197.wmf]N

 số vòng quay trong thời gian 
[image: image198.wmf]t

 giây; 
[image: image199.wmf]n

 số vòng quay trong thời gian 1 giây.

    * Tốc độ dài :  
[image: image200.wmf]/
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 (m/s)       * Tốc độ góc : 
[image: image201.wmf]/
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)   * Liên hệ giữa chúng : 
[image: image203.wmf].
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3. Chu kỳ và tần số :

    * Chu kỳ : là thời gian vật quay hết 1 vòng  
[image: image204.wmf]122
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    * Tần số : là số vòng quay trong 1s              
[image: image205.wmf]1

2

N

fn

Tt

w

p

====

        (Hz)   * Liên hệ:  
[image: image206.wmf]22.
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4. Gia tốc hướng tâm : 
[image: image207.wmf]22
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	Chú ý :

1. Mọi điểm trên hình tròn chuyển động cùng 
[image: image209.wmf];;&
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nhưng khác 
[image: image210.wmf]v


2. Đừng nhầm giữa bán kính của vật với bán kính quỹ đạo! 

    * Bán kính quỹ đạo của A là OA; của B là OB; của C là OC

    * Chỉ có điểm B nằm trên vành đĩa thì bán kính quỹ đạo của điểm B mới trùng với bán kính của vật .

3. Một vật vừa chuyển động tròn đều vừa chuyển động tịnh tiến , như bánh xe, 

    thì vận tốc dài của điểm nằm ngoài vành bánh xe cũng là vận tốc dài của xe.

4. Hai hình tròn tiếp xúc nhau         

    * thì 2 điểm nằm trên 2 vành của 2 vành tròn có tốc độ dài bằng nhau , tốc độ góc khác nhau.

    * số răng của 2 vành tròn quay bằng nhau.     * số vòng quay của 2 hình tròn khác nhau.
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 lần lượt là số răng và số vòng quay của hình tròn 1 &2.

5. 
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    * Nếu vật quay 1 vòng thì: thời gian; góc quay và quãng đường là      
[image: image215.wmf];2;2
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    * Nếu vật quay n vòng thì: thời gian; góc quay và quãng đường là      
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    * Nếu vật quay 1/n vòng thì: thời gian; góc quay và quãng đường là    
[image: image217.wmf]/;2/;2/
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	Bài 6.       Công thức cộng vận tốc          
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	Tổng quát :    
[image: image219.wmf]22
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 là góc kẹp giữa hai véc tơ 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image223.wmf]23
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@ 3 trường hợp đặc biệt :
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@ Với : 


* Vật 1: là vật đang xét.  * Vật 2: là vật trung gian (vật còn lại so với vật 1 và vật 3) 
  * Vật 3: là vật còn lại (thường là vật đứng yên). 

@ Ví dụ: Nếu

 1. Người đang chuyển động trên xe lửa đang chạy. Thì :Vật 1 là người; vật 2 là xe lửa; vật 3 là nhà ga.
         

 2. Thuyền đang chạy trên dòng sông.   Thì :Vật 1 là thuyền; vật 2 là dòng nước; vật 3 là bờ sông.

 3. Máy bay đang bay.

Thì :Vật 1 là máy bay; vật 2 là gió; vật 3 là mặt đất.


	Chương hai :
ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Chủ đề 1. LỰC –TỔNG HỢP LỰC  - CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM & PHÂN TÍCH LỰC

Chủ đề . LỰC –TỔNG HỢP LỰC

là phương và chiều của lực.


* Độ dài của mũi tên biểu thị độ lớn của lực theo một tỷ lệ xích nhất định.

	2. Tổng hợp lực : là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bởi một lực 

sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.   

    * Lực thay thế gọi là hợp lực.                   * Phương pháp tìm hợp lực gọi là tổng hợp lực.

   PP: theo quy tắc hình bình hành
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	BA TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

	[image: image549.wmf]x

* Hai lực cùng phương, cùng chiều :      


[image: image237.wmf]0

12

:0

FF

a

®®

­­=
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* Hai lực cùng phương , trái chiều : 
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	* Hai lực vuông góc :
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	Chủ đề . PHÂN TÍCH LỰC  

	Phân tích lực (Ngược với tổng hợp lực): là thay thế 1 lực bởi 2 hay nhiều lực tác dụng đồng thời sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.

 @ Phương pháp phân tích 1 lực  
[image: image244.wmf]F

®

 theo 2 phương cho trước 

     *  Từ điểm mút B của 
[image: image245.wmf]F

®

kẻ 2 đường thẳng 
[image: image246.wmf]'&'

BxBy

 lần lượt song song với 
[image: image247.wmf]&

OxOy


     *  2 đường thẳng vừa kẻ trên cắt 
[image: image248.wmf]&

OxOy

tạo thành hình bình hành        

     Các véc-tơ 
[image: image249.wmf]x

F

®

và 
[image: image250.wmf]y

F
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biểu diễn các lực thành phần của 
[image: image251.wmf]F

®

theo 2 phương 
[image: image252.wmf]&

OxOy

.


	* Phân tích theo 2 trục toạ độ vuông góc 
[image: image253.wmf]&

OxOy


	*  Phân tích trên mặt phẳng nghiêng: 

    theo 2 phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng.                                                                                                                         

	


	Chủ đề  TỔNG HỢP:  SỰ CÂN BẰNG LỰC  & PHÂN TÍCH LỰC –BÀI TOÁN LỰC CĂNG DÂY.   

	Bài toán : Treo vật có trọng lực 
[image: image254.wmf]P

®

 vào hai sợi dây như hình vẽ. Tìm lực căng dây 
[image: image255.wmf]A

T

®

 và 
[image: image256.wmf]B

T

®

.

PP: (3 lực cân bằng)  

* Phân tích các lực tác dụng: gồm trọng lực 
[image: image257.wmf]P

®

 của vật và hai lực căng của hai sợi dây. Chọn hệ trục như hình vẽ.

* Phân tích các lực không nằm trên trục tọa độ thành các thành phần theo phương của hai trục 
[image: image258.wmf]&
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                                          Giải:

* Áp dụng điều kiện cân bằng, ta có: 

[image: image551.wmf]·

[image: image552.wmf]·

   
[image: image259.wmf] 0
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   hay   
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* Xét theo phương
[image: image261.wmf]Ox

, ta có: 

  
[image: image262.wmf].cos.cos0
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   (1)       

* Xét theo phương
[image: image263.wmf]Oy

, ta có: 

       
[image: image264.wmf].sin.sin0
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PTT
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   (2)

   Giả (1) & (2).




	Chủ đề .  BA ĐỊNH LUẬT NIU –TƠN.

	1. Định luật I Niu –tơn : khi không có lực tác dụng vào vật hoặc tổng hợp lực tác dụng vào vật bằng không thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.         
[image: image265.wmf]00
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2. Định luật II Nịu –tơn :  *
[image: image266.wmf]h
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       Hay     
[image: image267.wmf].
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  (
[image: image268.wmf]a

®

 luôn cùng chiều với
[image: image269.wmf]h

F

®

l

)         * Độ lớn    
[image: image270.wmf].
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3. Định luật III Niu –tơn : khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì ngược lại vật B cũng tác dụng lại vật A một lực  

      
[image: image271.wmf]ABBA
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   hay      
[image: image272.wmf].().()
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                 Nếu 
[image: image273.wmf]AB

F

®

 gọi là lực thì  
[image: image274.wmf]BA

F

®

  gọi là phản lực và ngược lại.

	Khối lượng   * Khối lượng không đổi đối với mỗi vật.                  * Khối lượng có tính cộng được.


Chủ đề .  Định luật II Niu –tơn khi có lực cản (lực ma –sát; lực hãm phanh)
	@ Tổng quát cho : định luật II Niu –tơn

	[image: image553.wmf]10
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x
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PP:
* Chọn hệ trục như hình vẽ .


* Áp dụng định luật II Niu –tơn ta có :      
[image: image275.wmf]K
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 +
[image: image276.wmf]can
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+ 
[image: image277.wmf]N
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+
[image: image278.wmf]P
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= 
[image: image279.wmf].
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      (*)

        Chiếu (*) xuống trục 
[image: image280.wmf]Ox

, ta có:                              
[image: image281.wmf].
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@ Chú ý : chiều dương cùng chiều chuyển động.

    1. Lực “kéo” cùng chiều với chiều chuyển động –lấy dấu cộng. 

    2. Lực “cản” ngược chiều với chiều chuyển động – lấy dấu trừ .

@ Lực kéo động cơ xe (lực phát động), lực cản hay lực ma sát luôn cùng phương với chuyển động !


	@ Có hai dạng toán:

	Dạng 1. Cho gia tốc 
[image: image282.wmf]a

, tìm các đại lượng còn lại  
[image: image283.wmf]K

F

; 
[image: image284.wmf]m

.      

    PP:                          tìm 
[image: image285.wmf]a

 rồi thế vào 
[image: image286.wmf]Kcan
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	Dạng 2. Cho gia tốc và 
[image: image287.wmf]K

F

, tìm 
[image: image288.wmf]a

 và các đại lượng còn lại. 

     PP: thế 
[image: image289.wmf]K

F

vào 
[image: image290.wmf]Kcan
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 để tìm 
[image: image291.wmf]a

 và các đại lượng còn lại.

	                                                                                              @ CHÚ Ý:

* Khi thắng (phanh): Lực kéo bằng không.

* Gia tốc 
[image: image292.wmf]a

 theo phương chuyển động
[image: image293.wmf]Ox

; viết dưới dạng đại số (âm hoặc dương) và các quy ước về dấu giống với CĐTBĐĐỀU .     

   ( còn các đại lượng khác khi đã chiếu rồi thì ở dạng số học : chỉ có giá trị dương )


Chủ đề .  Định luật III Niu –tơn.  

	ĐỊNH LUẬT III NEWTON –LỰC VÀ PHẢN LỰC

	1. Định luật :

[image: image554.wmf]30

C

x
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+ Phát biểu : “ Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực , thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có : cùng giá , cùng độ lớn nhưng ngược chiều .”

+ Công thức : 
[image: image294.wmf]ABBA
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2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC VÀ PHẢN LỰC (
[image: image295.wmf]N

®

):

   * Xuất hiện & mất đi cùng lúc  * Cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.
  * Không cân bằng vì chúng đặt lên hai vật khác nhau


	Phương pháp 

	[image: image555.wmf]10
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* Ta có :         
[image: image296.wmf]ABBA
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[image: image297.wmf]Þ

  
[image: image298.wmf]..
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* Chú ý : đến dấu của vận tốc .


	Lực hấp dẫn

	1. Định luật hấp dẫn:

    * Phát biểu: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
    * Công thức: 
[image: image300.wmf]12
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    * Đơn vị:

        + 
[image: image301.wmf]hd

F

 lực hấp dẫn (N).     + 
[image: image302.wmf]2
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        + 
[image: image303.wmf]12

;

mm

 khối lượng của các vật (kg)

        +
[image: image304.wmf]r

 khoảng cách giữa hai vật –tính từ trọng tâm (m).

[image: image556.wmf]20

N

x

=-



	2. Trọng lực & trọng lượng: 

   * trọng lực :là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

   * trọng lượng: là độ lớn của trọng lực 
[image: image305.wmf].
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3. Gia tốc rơi tự do: 

  * Tại nơi có độ cao h: 
[image: image306.wmf]2
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[image: image557.wmf]20
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  * Tại mặt đất: 
[image: image307.wmf]2

.

d
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=

      (tại mặt đất h = 0.)
@ Với:

  * M;R khối lượng & bán kính Trái Đất.

  * h là độ cao.

  * r = R + h  

@ Trọng tâm của vật là điểm 

đặt của trọng lực của vật.




	[image: image558.wmf]·

[image: image559.wmf]x

Lực đàn hồi

	1. Lực đàn hồi 
[image: image308.wmf]dh

F
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 có :

* Điểm đặt: tại 2 đầu của lò xo.                             

* Phương: trùng với trục của lò xo.  

* Chiều: ngược với chiều biến dạng.                                           

* Độ lớn: 
[image: image309.wmf]0
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dh

Fkk
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lll


+ 
[image: image310.wmf]0

l

 là chiều dài tự nhiên hay chiều dài ban đầu –khi lò xo không bị biến dạng (m)

+ 
[image: image311.wmf]l

 là chiều dài hiện tại của lò xo (m).

+ 
[image: image312.wmf]0

D=-

lll

 là độ biến dạng của lò xo (m).

+ k là độ cứng của lò xo hay hệ số đàn hồi (N/m)

+ 
[image: image313.wmf]dh

F

 là lực đàn hồi (N).
	Nhắc lại :

@ Véc –tơ trọng lực 
[image: image314.wmf]P

®

 có :

* Điểm đặt: tại trọng tâm của vật.                             

* Phương: thẳng đứng.  

* Chiều: từ trên xuống.                                              

* Độ lớn: 
[image: image315.wmf].
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@ Ví dụ khi treo vật vào lò xo.




	Phương pháp giải bài tập

	Tác dụng lực vào lò xo

[image: image560.wmf]0

x


  Khi vật cân bằng :     

             
[image: image316.wmf]0
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[image: image317.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image318.wmf]dh
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	[image: image561.wmf]v

Treo vật vào lò xo

  Khi vật cân bằng :     

             
[image: image319.wmf]0
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[image: image320.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image321.wmf]dh
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  Hay :     
[image: image322.wmf]..
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	[image: image562.wmf]x

Lực ma sát & hệ số ma sát: 
[image: image323.wmf].
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                       Chú ý:  N có thể là áp lực hoặc phản lực

	   @ 
[image: image324.wmf]ms

F

®

 có :

          * Điểm đặt: tại mặt tiếp xúc.

          * Phương chiều: ngược với hướng của vận tốc.
          * Độ lớn: 
[image: image325.wmf].

ms

FN

m

=


    @ Với: * 
[image: image326.wmf]m

 là hệ số ma sát (không có đơn vị)   * 
[image: image327.wmf]N

 là áp lực –lực tác dụng vuông góc với mặt bị ép (N)

	@ Có hai dạng toán:

	Dạng 1. Cho gia tốc 
[image: image328.wmf]a

, tìm các đại lượng   
[image: image329.wmf]K
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; 
[image: image330.wmf]m

; 
[image: image331.wmf]m

:  Phương pháp: tìm 
[image: image332.wmf]a

 rồi thế vào
[image: image333.wmf].
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Dạng 2. Cho gia tốc 
[image: image334.wmf]K

F

, tìm 
[image: image335.wmf]a

 và các đại lượng 
[image: image336.wmf]m

;
[image: image337.wmf]m

  Phương pháp: thế 
[image: image338.wmf]K

F

vào 
[image: image339.wmf].
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 để tìm 
[image: image340.wmf]a

 và các đại lượng 
[image: image341.wmf]m

;
[image: image342.wmf]m
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.

	[image: image563.wmf]·

Phương pháp giải bài tập (tùy theo trường).       
[image: image343.wmf].
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	@ Áp dụng định luật II Niu –tơn, ta có:

                              
[image: image344.wmf].
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[image: image345.wmf]Þ
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@ Chiếu (*) xuống 
[image: image347.wmf]Oy

, ta có :

        
[image: image348.wmf]NPmg
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 (1)

@ Chiếu (*) xuống 
[image: image349.wmf]Ox

, ta có :

    
[image: image350.wmf]Kms
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@ Thế (1) vào (2), ta có:     
[image: image351.wmf]K
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[image: image352.wmf]mg
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[image: image353.wmf]ma
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	[image: image564.wmf]0
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@ Áp dụng định luật II Niu –tơn, ta có:

                       
[image: image354.wmf].
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[image: image356.wmf].
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	Bài . Lực hướng tâm.

	1. Định nghĩa: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

2. Lực hướng tâm 
[image: image363.wmf]ht
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có:   * Điểm đặt: lên vật.                                         * Phương: trùng với đường thẳng nối vật và tâm quỹ đạo.

                                               * Chiều: từ vật hướng vào tâm quỹ đạo.         * Độ lớn: 
[image: image364.wmf]2
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3. Ví dụ:

  * Vệ tinh chuyển động tròn đều quanh Trái Đất: lực hướng tâm là lực hấp dẫn giữa vệ tinh và Trái Đất.          
[image: image365.wmf]Þ



EMBED Equation.DSMT4[image: image366.wmf]h
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  * Vật chuyển động tròn đều trên đĩa nằm ngang quay đều: lực hướng tâm là lực ma sát nghỉ giữa vật và đĩa. 
[image: image367.wmf]Þ



EMBED Equation.DSMT4[image: image368.wmf]2
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  * Xe chuyển động qua cầu cong : lực hướng tâm là hợp lực của phản lực 
[image: image369.wmf]N

®

 và trọng lực 
[image: image370.wmf]P
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     +Vồng lên: N = mg – m 
[image: image371.wmf]R

v
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       +Võng xuống: N = mg + m 
[image: image372.wmf]R
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  * Chuyển động trên vòng xiếc: N = m. 
[image: image373.wmf]mg
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   và 
[image: image374.wmf]R
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   (R là bán kính vòng xiếc)

  * Chuyển động của xe đi vào khúc quanh:(mặt đường phải làm nghiêng) lực hướng tâm là hợp lực của phản lực
[image: image375.wmf]N

®

và trọng lực 
[image: image376.wmf]P
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4.Chuyển động ly tâm: nếu lực hướng tâm không còn đủ lớn để giữ cho vật chuyển động theo quỹ đạo tròn thì vật sẽ chuyển động ly tâm
    * Vệ tinh: 
[image: image377.wmf].
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 (tàu vũ trụ)
    * Vật chuyển động tròn trên đĩa quay đều:  
[image: image378.wmf]2
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 (sản xuất đường ly tâm, máy giặt….)
    * Xe chuyển động qua cầu cong :   Vồng lên: N = mg – m 
[image: image379.wmf]R
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 = 0  xe bay khỏi mặt cầu, mặt dốc.


* Chuyển động trên vòng xiếc: 
[image: image380.wmf].
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 (diễn viên bị rơi)             * Chuyển động của xe đi vào khúc quanh: tai nạn xảy ra.


	Bài . CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM NGANG

	[image: image565.wmf]x

@ Xét vật M được ném theo phương ngang với vận tốc 
[image: image381.wmf]®
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, từ độ cao h .

     Chuyển động của vật M được phân làm 2 thành phần.


+Theo phương Ox: M chuyển động thẳng đều 
[image: image382.wmf]xO
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+Theo phương Oy: M rơi tự do                          
[image: image384.wmf]y
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* Phương trình chuyển động là: 
[image: image386.wmf]2
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* Vận tốc thực của M là: 
[image: image387.wmf]222

xyO

vvvvvgt

®®®

=+Þ=+

     * Góc nghiêng của
[image: image388.wmf]®
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* Phương trình quỹ đạo là:  
[image: image390.wmf]2
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  là một nhánh của parabol đỉnh O.

@ Khi vật chạm đất: Ở cùng độ cao : vật rơi tự do và và vật ném ngang có cùng thời gian để chạm đất.


* Thời gian rơi: 
[image: image391.wmf]2/
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           h là độ cao khi ném vật.
   * Tầm xa:  
[image: image392.wmf]max
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Bài . CÂN BẰNG CỦA VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC VÀ CỦA 3 LỰC KHÔNG SONG SONG.

	Nhắc lại .

	1. Tìm hợp lực .


    @ Tổng quát : 
[image: image393.wmf]22
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@ Các trường hợp đặc biệt :
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[image: image396.wmf]12
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[image: image397.wmf]12
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          * Nếu : 
[image: image398.wmf]12
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[image: image399.wmf]0
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 vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng hay 
[image: image400.wmf]12
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          * Nếu : vật chịu tác dụng của 3 lực cân bằng 
[image: image401.wmf]123
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 hay 
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 hợp lực của 2 lực cân bằng với lực thứ ba.
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	Phương pháp : Phân tích lực –Vẽ hình .

	Bước 1. Xác định các lực tác dụng rồi trượt các lực về điểm đồng quy. Chọn hệ trục 
[image: image405.wmf]Oxy

thích hợp, nếu lực nào không trùng với một trục 
[image: image406.wmf]Ox

  hay
[image: image407.wmf]Oy

thì phân tích lực này theo hai trục 
[image: image408.wmf];

OxOy

(vẽ hình).

Bước 2. Áp dụng điều kiện cân bằng : 
[image: image409.wmf]0
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 (*). Chiếu (*) lên các trục 
[image: image410.wmf];
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	Chú ý :Phân tích lực.

1. Bắt đầu từ trọng lực : có điểm đặt tại trọng tâm; phương thẳng đứng; chiều từ trên xuống.

2. Nếu là mặt bị ép : thì phản lực vuông góc với mặt bị ép.

    Nếu thanh cứng : thì phản lực có phương trùng với thanh cứng.    Nếu là sợi dây : thì chỉ có lực căng dây. 


Bài . CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH – MÔ MEN LỰC.

	Phương pháp 

	
1. Xác định trục quay cố định . Từ đó xác định cánh tay đòn của mỗi lực.


2. Áp dụng quy tắc mô –men : 
[image: image411.wmf]MM
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        @ Cách 1 :     Thay 
[image: image412.wmf]MM
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[image: image413.wmf]11223344
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        @ Cách 2 : Phân tích những lực có giá khó xác định cánh tay đòn thành 2 thành phần : một có giá đi qua trục quay cố định ( M = 0) và một thành phần có giá nằm trên một đường thẳng 


	                          Bài . QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

	Hợp ực 
[image: image414.wmf]12
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của hai lực 
[image: image415.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image416.wmf]­­



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image417.wmf]2
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  * Phương: cùng phương với 
[image: image419.wmf]1
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[image: image420.wmf]2

F

®

  * Chiều : cùng chiều với 
[image: image421.wmf]1
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    * Độ lớn : F = F1 + F2 . 

  * Điểm đặt:  
[image: image423.wmf]12
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         ( chia trong –O nằm trong AB và gần lực lớn )


CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
Bài . ĐỘNG LƯỢNG –ĐỊNH LUẬT BẢO ĐỘNG LƯỢNG .

A. Một trạng thái.

	Nhớ :             

[image: image566.wmf]v

    a. Véc –tơ động lượng của một vật:    
[image: image424.wmf]p
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    b. Véc –tơ động lượng của một hệ:    
[image: image425.wmf]12
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                    Với : 
[image: image426.wmf]111222
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	Phương pháp.

@ Bước 1. Tính độ lớn động lượng đã cho.

     Bước 2. Vẽ hình 
[image: image427.wmf]1
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[image: image428.wmf]2
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 và 
[image: image429.wmf]he
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 theo quy tắc hình bình hành ( vẽ giống như véc –tơ vận tốc
[image: image430.wmf]v
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     Bước 3. Tính độ lớn của động lượng cần tìm.

@ Các trường hợp đặc biệt:

     * TH1 : 
[image: image431.wmf]12max12
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              *TH2 : 
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   nếu 
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     * TH3 : 
[image: image434.wmf]22
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@ Tổng quát : 
[image: image435.wmf]22
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     hoặc kết hợp với hình học !


.
	Nhớ: 

·  Động lượng của vật:   lúc đầu  
[image: image436.wmf]0
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     và  lúc sau   
[image: image437.wmf].
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·  Độ biến thiên động lượng :       
[image: image438.wmf]saudau
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[image: image439.wmf]0
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· Lực tác dụng:                              
[image: image440.wmf].
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	1. Phương pháp.

     Bước 1. Chọn trục tọa độ (hoặc hệ trục tọa độ).

     Bước 2. Độ biến thiên động lượng của vật 
[image: image442.wmf]0
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                   Chiếu (*) xuống trục tọa độ để tìm độ lớn của đại lượng cần tìm.

2. Bốn trường hợp đặc biệt:

   TH 1. 
[image: image443.wmf]0
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[image: image445.wmf]0
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[image: image446.wmf]0
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 (chiều dương cùng chiều chuyển động)

   TH 2. 
[image: image447.wmf]0
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[image: image449.wmf].
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[image: image450.wmf]pp
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         (chiều dương cùng chiều chuyển động)
   TH 3. 
[image: image451.wmf]0
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     (chiều dương cùng chiều chuyển động)
   TH 4. 
[image: image455.wmf]0
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[image: image457.wmf]0
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 (chiều dương cùng chiều 
[image: image459.wmf]v
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	1. Phương pháp: tổng quát            (giống Định luật III Niu –tơn)

[image: image567.wmf]x

     Bước 1. Vẽ hình.

· Trạng thái đầu gồm: 
* vật 
[image: image460.wmf]1
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 chuyển động với vận tốc 
[image: image461.wmf]1
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* vật 
[image: image462.wmf]2
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 chuyển động với vận tốc  
[image: image463.wmf]2
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· Trạng thái sau gồm: * vật 
[image: image464.wmf]1
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 chuyển động với vận tốc 
[image: image465.wmf]1
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[image: image466.wmf]2
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 chuyển động với vận tốc  
[image: image467.wmf]2
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· Chọn trục tọa độ (hoặc hệ trục tọa độ).

     Bước 2. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng 
[image: image468.wmf]''
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                   Chiếu (*) xuống trục tọa độ để tìm độ lớn của đại lượng cần tìm.

[image: image568.wmf]t

2. Các trường hợp đặc biệt:

   TH 1. Lúc đầu vật 
[image: image469.wmf]2
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   TH 2. Lúc đầu vật 
[image: image473.wmf]12
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        CHUYỂN ĐỘNG PHẢN LỰC: SÚNG GIẬT; THUYỀN; TÊN LỬA; PHÁO THĂNG THIÊN.

      
[image: image476.wmf]Þ
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       * Vấn đề : Một tên lửa có khối lượng 

thuốc súng 
[image: image478.wmf]m

 và khối lượng vỏ là 
[image: image479.wmf]M

ban đầu 

đứng yên. Sau đó thuốc súng cháy và phụt ra phía sau 

rất nhanh với vận tốc 
[image: image480.wmf]v
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[image: image481.wmf]V
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   * Giải quyết vấn đề :    
[image: image482.wmf].

m

Vv

M

®®

=-

       (dấu trừ cho biết 2 vật chuyển động ngược chiều nhau)
   TH 3. Lúc sau hai vật 
[image: image483.wmf]12
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       * Vấn đề : một vật có khối lượng 
[image: image485.wmf]1
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chuyển động trên mặt phẳng ngang , nhẵn với vận tốc
[image: image486.wmf]1
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đến va chạm với vật

có khối lượng 
[image: image487.wmf]2
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đang nằm yên trên mặt phẳng ngang ấy. 

Sau va chạm hai vật nhập làm một có khối lượng 
[image: image488.wmf]12
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chuyển động với cùng vận tốc 
[image: image489.wmf]12
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* Giải quyết vấn đề : 


[image: image491.wmf]111212
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[image: image492.wmf]Þ
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Chú ý:

1. Với TH 1 và TH 3 : vận tốc 
[image: image494.wmf]112
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chưa biết, nên khi chiếu (*) ta chỉ viết 
[image: image495.wmf]112
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. Khi giải ra nếu có giá trị 
    dương thì vật chuyển động cùng chiều dương ; nếu có giá trị âm thì vật chuyển động ngược chiều dương. 

2. Toa xe: là dùng cho xe lửa, tức 2 xe chuyển động cùng phương.
3. Nâng cao:  Vận tốc dùng trong các công thức là vận tốc tương đối.


BÀI 24. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

	1. CÔNG CƠ HỌC:   
[image: image496.wmf]..cos

AFs

a

=

     &    
[image: image497.wmf].
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[image: image498.wmf]Ä
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 là góc hợp bởi hướng chuyển động và lực. Đừng nhầm với góc của mặt phẳng nghiêng

    
[image: image500.wmf]Ä

Các loại công:

         # Công của lực kéo:                       
[image: image501.wmf]..cos
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            @ Riêng lực kéo của động cơ    
[image: image502.wmf].
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[image: image503.wmf]0
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lực cùng hướng với chuyển động.

         # Công của lực ma sát:                  
[image: image504.wmf].
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[image: image505.wmf]0
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lực ngược hướng với chuyển động.

         # Công của trọng lực: công của trọng lực không phụ thuộc vào dạng đường đi.

            Tổng quát:                                  
[image: image506.wmf]..()
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            Ba trường hợp:
            * chuyển động trên đường ngang 
[image: image507.wmf]saudau
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[image: image508.wmf]P
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lực vuông góc với chuyển động.              

            * vật đi xuống tới mặt đất 
[image: image510.wmf]0
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[image: image511.wmf]P
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lực cùng hướng với chuyển động.

            * vật đi lên từ mặt đất 
[image: image513.wmf]0
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[image: image515.wmf]0
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lực ngược hướng với chuyển động.

2. CÔNG SUẤT:    trung bình 
[image: image516.wmf]A
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                        # tức thời : 
[image: image517.wmf]..cos
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3. Hiệu suất : (Có ma sát)  
[image: image518.wmf].100%(1).100%
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        Với máy : 
[image: image519.wmf].100%
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              ATP  = ACI + AHP
         #  ACI : công có ích. Công phục vụ cho mục đích làm việc, công xuất ra khỏi máy (J)

         #  AHP: công hao phí. Công để làm phương tiện lao động, để thắng lực ma sát , lực cản ….

         #  ATP: công toàn phần hay công phải thực hiện hoặc công, công đưa vào máy.

         #  H   : hiệu suất  (không có đơn vị & H 
[image: image520.wmf]£

 100% )

        @ Ví dụ :

1. Máy phát điện: Năng lượng đưa vào là thế năng của nước; năng lượng lấy ra là điện năng.

2. Động cơ điện: Năng lượng đưa vào là điện năng; năng lượng lấy ra là cơ năng.


	NHẮC LẠI.   Nếu lực tác dụng cùng phương với chuyển động thì:

	1. VẬT CHUYỂN ĐỘNG THEO PHƯƠNG NGANG:

    * 
[image: image521.wmf]ms
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                    * Chuyển động đều: 
[image: image522.wmf]Kms
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                         * Công của trọng lực: AP = 0

2. VẬT CHUYỂN ĐỘNG THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG:

    * 
[image: image523.wmf]0
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                           * Chuyển động đều: 
[image: image524.wmf]K
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                           * Công của trọng lực: AP = mg(hđầu – hsau) 

3. VẬT CHUYỂN ĐỘNG THEO PHƯƠNG NGHIÊNG:

    * 
[image: image525.wmf].cos
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         * Chuyển động đều: 
[image: image526.wmf].sin
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  * Công của trọng lực: AP = mg(hđầu – hsau) 


	BÀI . ĐỘNG NĂNG
 . THẾ NĂNG
. CƠ NĂNG

	1. Động năng:   Wđ = 
[image: image527.wmf]2
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2. Thế năng trọng trường:
[image: image528.wmf]t
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 3.Cơnăng .   
[image: image529.wmf]dt
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4. Định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường:


* Phát biểu : khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng được bảo toàn.




* Công thức: 
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* Áp dụng: có điều kiện.



#  rơi tự do; ném thẳng đứng; ném ngang; ném xiên góc.



# vật chuyển động lên xuống dốc không ma sát và không lực kéo.

5. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng (Định lý động năng) :


* Phát biểu: độ biến thiên động năng bằng tổng các công của các ngoại lực tác dụng vào vật 


* Công thức: 
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* Áp dụng: cái nào không có thì bỏ ra.


Chú ý: vật chuyển động đều 
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3. Kết luận 
        Hướng dẫn HS nhớ nhanh và biết tóm tăt và xư lý kiến thức vận dụng trong giải bài tập Vật lí, nhằm bồi dưỡng năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề  tính quyết đoán và khả năng ghi nhớ tốt ,  là một hình thức dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học hướng vào người học và quan điểm dạy học định hướng hoạt động, đồng thời góp phần gắn tư duy với hoạt động học tập, lý thuyết với thực tiễn, HS tham gia tích cực vào việc phát triển năng lực tư duy, năng lực giải thích các hiện tượng vật lí trong tự nhiên, năng lực giải quyết tình huống thực tiễn.

     Qua kết quả học tập của học sinh, tôi nhận thấy kết quả học tập có sự khác biệt so với phương pháp dạy học thông thường về tỉ lệ điểm các bài trên trung bình, khá, giỏi tăng. Một lần nữa khẳng định sự thành công của mục tiêu đề ra là nâng cao chất lượng học tập môn Vật lí của học sinh. 

    Tự nhận xét kết quả kiểm nghiệm: Đạt theo yêu cầu đã đề ra, phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh đảm bảo tính đánh giá kết quả cao trong học tập của học sinh. Nhằm đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

   Mặt tích cực và hạn chế 
- Mặt tích cực:

• Đặc biệt phát triển tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề ở HS

• Với tình huống có vấn đề HS thấy được mối liên hệ giữa kiến thức cũ và kiến thức mới, giúp họ cũng cố và vận dụng kiến thức Biết khai thac dữ liệu điêu kiên co sẵn đê giai quyet tinh huóng Mặt khác HS thấy bài hoc ngăn gọn dễ nhớ co cơ sơ ly luận vững chăc va tư tin hơn   

• Trong quá trình dạy học, HS thật sự trở thành chủ thể.

- Mặt hạn chế:

•  Nhìn chung tốn nhiều thời gian làm bai tập thi viec ghi nhớ sẽ phátt huy tốtt hơn

• Không phải bài học nào cũng  có vấn đề tóm tắt ngắn ngọn và trinh bày dang công thức

• Dạy học cách tóm tăt và ghi nhớ đòi hỏi mức độ cá nhân hóa rất cao và giáo viên có trình độ cao.về việc sư dụng các thuật tinh toán trên maý tính cá nhân,giai toán bằng máy tính
Tài liệu tham khảo

1 Sổ tay công thức Toán –Vật lý _Hóa học LÊ QUANG ĐIỆP –BÙI NGỌC LÂM-CÙ THANH TOÀN .Nhà xuất bản Đại học sư phạm 2014

2.Vật lý 10 –LƯƠNG DUYÊN BÌNH (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) NGUYỄN XUÂN CHI-TÔ GIANG-TRẦN CHI MINH-VŨ QUANG-BÙI GIA THỊNH-Nhà xuất bản giáo dục 2014
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